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Phòng Nghiên cứu và Phân tích

THÁNG 02 NĂM 2026

“Phát hành mới suy giảm theo yếu tố mùa vụ, 
thanh khoản thị trường suy yếu”



TIÊU ĐIỂM CHÍNH

Thị trường Sơ cấp:

❖ Tính đến cuối tháng 02/2026, tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp đang lưu hành đạt khoảng 1,389,611 tỷ đồng, gần như đi
ngang so với tháng trước khi chỉ giảm nhẹ -0.23% MoM.

❖ Hoạt động phát hành trái phiếu mới ghi nhận sự sụt giảm mạnh, khi tổng giá trị phát hành trong tháng chỉ đạt 3,381 tỷ
đồng, giảm -33.9% so với tháng 1/2026. Đáng chú ý, phần lớn là phát hành công chúng với 3,301 tỷ đồng, phát hành riêng lẻ chỉ
80 tỷ đồng. Chỉ có 2 tổ chức phát hành trong tháng 02/2026, phản ánh yếu tố mùa vụ — các doanh nghiệp tập trung phát hành
vào cuối năm, trong khi đầu năm chịu ảnh hưởng bởi tiến độ hoàn tất báo cáo tài chính kiểm toán và kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.

❖ Nhóm Ngân hàng chiếm hầu hết tỷ trọng với giá trị phát hành đạt 3,301 tỷ đồng (chiếm hầu hết tỷ trọng 97.6% tỷ trọng, tăng
48.6% MoM) với 1 tổ chức phát hành duy nhất là BIDV (kỳ hạn 7.59 năm với Coupon 7.3%), tổ chức phát hành còn lại là Thiên Phú
Invest (80 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm với Coupon 10%).

❖ Áp lực đáo hạn hạ nhiệt khi giá trị trái phiếu đến hạn trong tháng đạt 3,861 tỷ đồng, giảm -9.1% MoM. Hoạt động mua lại
trước hạn có dấu hiệu phục hồi (+235.3% MoM) nhưng quy mô vẫn ở mức thấp khoảng 2,752 tỷ đồng, trong đó bất động sản là
nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất.

❖ Giá trị trái phiếu trả chậm giảm mạnh sau 2 tháng tăng liên tiếp, chỉ đạt 477 tỷ đồng trong tháng 2/2026, -86% MoM và toàn
bộ đến từ ngành Bất động sản.

Thị trường Thứ cấp:

❖ Tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 02/2026 đạt 75,381 tỷ đồng, giảm mạnh -39.5% MoM. Xét theo
cơ cấu, trái phiếu phát hành riêng lẻ tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ đạo với giá trị giao dịch 63,184 tỷ đồng (-41.9% MoM), trong khi
trái phiếu phát hành ra công chúng đạt 12,197 tỷ đồng, giảm sâu hơn (-22.7% MoM). Thanh khoản bình quân phiên cũng ghi nhận
xu hướng thu hẹp, đạt khoảng 5,025 tỷ đồng/phiên, giảm -19.3% so với tháng trước.

❖ Về cơ cấu ngành, Bất động sản và Ngân hàng tiếp tục là hai nhóm dẫn dắt hoạt động giao dịch, lần lượt chiếm 44.7% và
29.7% tổng giá trị, qua đó duy trì vai trò trung tâm trong cấu trúc thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

❖ Top các tổ chức có trái phiếu giao dịch lớn nhất trong tháng: HDBank dẫn đầu với 8,368 tỷ đồng, tiếp theo là Hung Phat Invest
Ha Noi đạt 5,365 tỷ đồng, Vinhomes đạt 4,257 tỷ đồng, VinGroup đạt 4,020 tỷ đồng và VIBBank đạt 3,029 tỷ đồng.



Thị trường Sơ cấp: Suy giảm phát hành do yếu tố mùa vụ
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• Tính đến cuối tháng 02/2026, tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp đang
lưu hành đạt khoảng 1,389,611 tỷ đồng, gần như đi ngang so với tháng
trước khi chỉ giảm nhẹ -0.23% MoM.

• Hoạt động phát hành trái phiếu mới ghi nhận sự sụt giảm mạnh, khi
tổng giá trị phát hành trong tháng chỉ đạt 3,381 tỷ đồng, giảm -33.9% so với
tháng 1/2026. Đáng chú ý, phần lớn là phát hành công chúng với 3,301 tỷ 
đồng, phát hành riêng lẻ chỉ 80 tỷ đồng. Chỉ có 2 tổ chức phát hành trong
tháng 02/2026, phản ánh yếu tố mùa vụ — các doanh nghiệp tập trung phát
hành vào cuối năm, trong khi đầu năm chịu ảnh hưởng bởi tiến độ hoàn tất
báo cáo tài chính kiểm toán và kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.

• Nhóm Ngân hàng chiếm hầu hết tỷ trọng với giá trị phát hành đạt 3,301
tỷ đồng (chiếm hầu hết tỷ trọng 97.6% tỷ trọng, tăng 48.6% MoM) với 1 tổ 
chức phát hành duy nhất là BIDV (kỳ hạn 7.59 năm với Coupon 7.3%), tổ 
chức phát hành còn lại là Thiên Phú Invest (80 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm với 
Coupon 10%).

• Áp lực đáo hạn hạ nhiệt khi giá trị trái phiếu đến hạn trong tháng đạt
3,861 tỷ đồng, giảm -9.1% MoM. Hoạt động mua lại trước hạn có dấu hiệu
phục hồi (+235.3% MoM) nhưng quy mô vẫn ở mức thấp khoảng 2,752 tỷ
đồng, trong đó bất động sản là nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất.

• Giá trị trái phiếu trả chậm giảm mạnh sau 2 tháng tăng liên tiếp, chỉ đạt 
477 tỷ đồng trong tháng 2/2026, -86% MoM và toàn bộ đến từ ngành Bất 
động sản.

Nguồn: FiinX, HDS Research
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Thị trường Sơ cấp: Phần lớn phát hành công chúng
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Thị trường Sơ cấp: Thông tin Trái phiếu đã phát hành trong tháng 02/2026
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Trái phiếu đã phát hành trong tháng 02/2026

Thống kê giá trị phát hành mới trong tháng 02/2026 theo nhóm ngành

STT Mã Trái phiếu Tổ chức phát hành Ngành Giá trị phát hành
(Tỷ VND) Ngày phát hành Ngày đáo hạn Kỳ hạn 

trái phiếu
Coupon dự 

kiến kỳ kế tiếp Có TSĐB Kiểu lãi suất 
coupon

1 TP112601 Thiên Phúc INVEST Bất động sản 80 06/02/2026 06/02/2029 3 Năm 11.50% Không Kết hợp

2 BIDL2634002C BIDV Ngân hàng 1,000 03/02/2026 03/02/2034 8 Năm 6.85% Không Thả nổi

3 BIDL2633001C BIDV Ngân hàng 1,985 03/02/2026 03/02/2033 7 Năm 6.80% Không Thả nổi

4 BIDL2636003C BIDV Ngân hàng 316 03/02/2026 03/02/2036 10 Năm 6.85% Không Thả nổi

Tổng Cố định Thả nổi và Kết hợp

Ngành Giá trị (tỷ VND) Kỳ hạn BQ Coupon BQ Giá trị (tỷ VND) Kỳ hạn BQ Coupon BQ Giá trị (tỷ VND) Kỳ hạn BQ Coupon BQ

Ngân hàng 3,301 7.59 7.33% 3,301 7.59 7.33%

Kỳ hạn hơn 7 năm 3,301 7.59 7.33% 3,301 7.59 7.33%

Bất động sản 80 3 10.03% 80 3 10.03%

Kỳ hạn 3-5 năm 80 3 10.03% 80 3 10.03%



Thị trường Sơ cấp: Kế hoạch phát hành trong năm 2026
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Thời gian Mã Trái phiếu Tổ chức phát hành Giá trị phát hành
(Tỷ VND)

Kỳ hạn
(Năm) 

30/03/2026 LPB7Y202501 LPBank 900 7.0 

30/03/2026 LPB8Y202502 LPBank 1,500 8.0 

30/03/2026 LPB10Y202503 LPBank 100 10.0 

31/03/2026 TCX_TPDN_3000_3 Chứng khoán TCBS 500 2.0 

30/06/2026 HDBC7Y263301 HDBank 2,500 7.0 

30/06/2026 HDBC8Y263401 HDBank 2,500 8.0 

30/06/2026 HDBC7Y263302 HDBank 2,500 7.0 

30/06/2026 HDBC8Y263402 HDBank 2,500 8.0 

30/06/2026 KLB7Y202502 KienlongBank 1,000 7.0 

30/06/2026 AGRB_TPRL_2025_2 Agribank 10,000 8.0 

30/06/2026 TCXPO2628001 Chứng khoán TCBS 1,000 2.0 

30/06/2026 VIC_TPQT_2026 VinGroup -   5.0 

30/06/2026 F88BOND.PO.02 Kinh doanh F88 300 2.0 

30/09/2026 CTG2634T2/02 VietinBank 4,000 8.0 

30/09/2026 KLB7Y202503 KienlongBank 1,000 7.0 

30/09/2026 TCXPO2629002 Chứng khoán TCBS 1,000 3.0 

31/12/2026 CTG2634T2/03 VietinBank 2,000 8.0 

31/12/2026 TCX_TPDN_3000_5 Chứng khoán TCBS 500 2.0 

31/12/2026 TCX_TPDN_3000_6 Chứng khoán TCBS 500 2.0 

31/12/2026 LPB7Y202504 LPBank 900 7.0 

31/12/2026 LPB8Y202505 LPBank 1,500 8.0 

31/12/2026 LPB10Y202506 LPBank -   10.0 

31/12/2026 TCXPO2628003 Chứng khoán TCBS 1,500 2.0 

31/12/2026 TCXPO2628004 Chứng khoán TCBS 1,500 2.0 

31/12/2026 F88BOND.PO.03 Kinh doanh F88 400 2.0 
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• Tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 02/2026 đạt
75,381 tỷ đồng, giảm mạnh -39.5% MoM. Xét theo cơ cấu, trái phiếu phát
hành riêng lẻ tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ đạo với giá trị giao dịch 63,184 tỷ
đồng (-41.9% MoM), trong khi trái phiếu phát hành ra công chúng đạt 12,197
tỷ đồng, giảm sâu hơn (-22.7% MoM).

• Thanh khoản bình quân phiên cũng ghi nhận xu hướng thu hẹp, đạt
khoảng 5,025 tỷ đồng/phiên, giảm -19.3% so với tháng trước.

• Về cơ cấu ngành, Bất động sản và Ngân hàng tiếp tục là hai nhóm dẫn
dắt hoạt động giao dịch, lần lượt chiếm 44.7% và 29.7% tổng giá trị, qua
đó duy trì vai trò trung tâm trong cấu trúc thị trường trái phiếu doanh
nghiệp.

Thị trường Thứ cấp: Thanh khoản sụt giảm, BĐS và Ngân hàng tiếp tục chi phối

Nguồn: FiinX, HDS Research
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Thị trường Thứ cấp: BĐS và Ngân hàng dẫn dắt thanh khoản, BĐS dẫn đầu lợi suất

Nguồn: FiinX, HDS Research

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Ngân Hàng Bất Động Sản Dịch Vụ Tài 
Chính

Ô tô và Phụ 
Tùng

Hàng & Dịch Vụ 
Công Nghiệp

Các Ngành còn 
lại

Năm

Tương quan lãi suất thị trường thứ cấp và kỳ hạn còn lại

Kỳ hạn còn lại bình quân (năm) YTM bình quân (%)

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

IHP12501 VCK125005 VDI12101 NTJ12501 VHM12501

Tỷ VND

Top 5 mã trái phiếu giao dịch nhiều nhất trên thứ cấp

GTGD (Tỷ VND) YTM (%)

• Xét theo tổ chức phát hành, nhóm Bất động sản và Ngân hàng tiếp tục
dẫn dắt về giao dịch trên thị trường thứ cấp. Cụ thể, HDBank dẫn đầu với 
8,368 tỷ đồng, tiếp theo là Hung Phat Invest Ha Noi đạt 5,365 tỷ đồng, 
Vinhomes đạt 4,257 tỷ đồng, VinGroup đạt 4,020 tỷ đồng và VIBBank đạt 
3,029 tỷ đồng, thuộc Top 5 tổ chức có giá trị giao dịch lớn nhất trong tháng.

• Về lợi suất đáo hạn (YTM), VinGroup đạt mức cao nhất với mã VIC12502 
có YTM ở mức 13.85% với giá trị giao dịch 1,240 tỷ đồng. Tiếp theo là 
Hoàng Trúc My với mã HCH12402 ghi nhận YTM ở mức 12.91% đạt giá trị 
giao dịch 1,022 tỷ đồng. Kế tiếp là Vinfast với mã VIF12502 đạt 11.86% với 
giá trị giao dịch 1,086 tỷ đồng.
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Thị trường Thứ cấp: Thống kê giao dịch theo ngành trong tháng 02/2026
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Ngành Tổng GTGD
(tỷ VND)

Phát hành 
Công chúng

(tỷ VND)

Phát hành 
Riêng lẻ
(tỷ VND)

KHCL
bình quân

(Năm)

YTM
bình quân

Ngân hàng 22,376 5,130 17,246 5.73 7.57%

Kỳ hạn <1 năm 1,007 0 1,007 0.67 7.16%

Kỳ hạn 1-3 năm 2,413 9 2,405 1.77 6.06%

Kỳ hạn 3-5 năm 212 111 101 4.83 7.48%

Kỳ hạn 5-7 năm 11,016 3,213 7,803 6.21 7.93%

Kỳ hạn ≥ 7 năm 7,728 1,798 5,930 7.58 7.79%

Bất động sản 33,713 2,274 31,439 2.29 7.58%

Kỳ hạn <1 năm 5,652 1,503 4,149 0.62 6.84%

Kỳ hạn 1-3 năm 21,982 771 21,211 2.01 7.24%

Kỳ hạn 3-5 năm 4,203 0 4,203 3.29 10.35%

Kỳ hạn 5-7 năm 1,276 0 1,276 6.04 6.99%

Kỳ hạn ≥ 7 năm 600 0 600 8.82 6.64%

Dịch vụ tài chính 9,322 4,144 5,178 3.14 9.59%

Kỳ hạn <1 năm 632 29 604 0.21 12.21%

Kỳ hạn 1-3 năm 7,031 4,116 2,916 2.29 9.68%

Kỳ hạn 3-5 năm 12 0 12 3.91 10.49%

Kỳ hạn 5-7 năm 1,647 0 1,647 5.71 8.48%

Ô tô và phụ tùng 2,513 0 2,513 2.82 11.47%

Kỳ hạn <1 năm 16 0 16 0.67 9.84%

Kỳ hạn 1-3 năm 1,587 0 1,587 2.35 11.33%

Kỳ hạn 3-5 năm 909 0 909 3.68 11.75%

Du lịch và Giải trí 949 0 949 1.85 10.03%

Kỳ hạn 1-3 năm 841 0 841 1.53 10.02%

Kỳ hạn 3-5 năm 108 0 108 4.33 10.08%

Ngành Tổng GTGD
(tỷ VND)

Phát hành 
Công chúng

(tỷ VND)

Phát hành 
Riêng lẻ
(tỷ VND)

KHCL
bình quân

(Năm)

YTM
bình quân

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 1,647 28 1,619 3.10 8.39%

Kỳ hạn <1 năm 126 0 126 0.34 9.39%

Kỳ hạn 1-3 năm 819 28 791 2.71 8.92%

Kỳ hạn 3-5 năm 703 0 703 4.04 7.61%

Xây dựng và Vật liệu 1,611 69 1,542 1.93 9.99%

Kỳ hạn <1 năm 397 1 397 0.38 10.10%

Kỳ hạn 1-3 năm 537 0 537 1.41 10.01%

Kỳ hạn 3-5 năm 609 0 609 3.35 9.93%

Kỳ hạn ≥ 7 năm 69 69 0 9.48 4.86%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt 1,367 0 1,367 2.87 6.12%

Kỳ hạn <1 năm 448 0 448 0.36 -1.78%

Kỳ hạn 1-3 năm 273 0 273 2.71 3.28%

Kỳ hạn 3-5 năm 646 0 646 4.67 7.51%

Tài nguyên Cơ bản 939 234 705 2.42 10.29%

Kỳ hạn 1-3 năm 939 234 705 2.42 10.29%

Thực phẩm và đồ uống 849 295 555 1.82 9.29%

Kỳ hạn <1 năm 85 85 0 0.50 5.52%

Kỳ hạn 1-3 năm 764 210 555 1.86 9.38%

Công nghệ Thông tin 72 0 72 0.54 8.22%

Kỳ hạn <1 năm 72 0 72 0.54 8.22%

Hàng cá nhân & Gia dụng 23 23 0 0.23 8.82%

Kỳ hạn <1 năm 22 22 0 0.22 8.82%

Kỳ hạn 1-3 năm 1 1 0 2.78 8.37%



Thị trường Thứ cấp: Top Thanh khoản theo Tổ chức phát hành trong tháng 02/2026

10Nguồn: FiinX, HDS Research

STT Tổ chức phát hành Mã Giá trị giao dịch
(Tỷ VND)

Kỳ hạn còn lại
(Năm) YTM YTM (%)

Giá sạch
bình quân

(VND)

Thay đổi
giá sạch (%)

Giá bẩn
bình quân

(VND)

Thay đổi
giá bẩn (%)

1 HDBank HDB 8,368 54.1 7.79% 0.08% 262,294,744 -0.30% 268,512,217 -0.08%

2 Hung Phat Invest Ha Noi Co.,Ltd 107662609 5,365 13.3 9.10% 0.10% 99,893,454 -0.10% 102,966,499 0.50%

3 Vinhomes VHM 4,257 23.9 10.11% 1.03% 101,910,891 -1.95% 102,576,438 -1.97%

4 VinGroup VIC 4,020 17.2 12.05% 1.43% 100,436,626 99733.59% 101,703,918 98328.43%

5 VIBBank VIB 3,029 92.0 7.97% -0.02% 999,656,202 0.16% 1,026,933,621 0.63%

6 TMại và Đầu tư Việt Đức 108596412 2,695 34.2 -7.92% -0.32% 166,776,964 -0.11% 168,352,956 0.34%

7 New Times., Jsc 102479462 2,462 31.6 9.11% 0.04% 101,513,175 -0.10% 104,783,818 0.50%

8 SX và Kinh doanh Vinfast 107894416 2,454 42.0 11.67% -0.19% 102,451,652 -0.79% 103,762,947 -0.81%

9 MBBank MBB 2,079 71.8 7.53% 9.03% 185,853,027 68804.05% 196,787,537 68774.35%

10 Chứng khoán Tiên Phong ORS 1,743 17.0 10.26% -1.23% 56,490,996 99645.97% 57,129,918 100220.80%

11 Dịch vụ QLTS Việt Nam 109546541 1,647 69.0 8.48% 0.00% 99,722,451 0.00% 102,580,670 0.00%

12 ACB ACB 1,321 21.0 5.97% -0.65% 999,778,882 -0.22% 1,024,083,517 0.24%

13 Đầu Tư Xây Dựng Thái Sơn 305173688 1,229 21.4 11.74% 4.47% 101,265,990 -1.38% 103,503,355 1.04%

14 Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp An Thịnh 106504913 1,123 9.6 4.04% 0.49% 104,111,216 -0.72% 105,414,594 -0.13%

15 AAC Việt Nam 102526578 1,046 76.1 6.42% 0.12% 99,788,128 -0.89% 106,298,238 4.74%

16 Địa ốc Việt Hân 304683887 1,039 30.1 2.30% -0.15% 10,050,310 0.77% 14,510,583 1.01%

17 Hoàng Trúc My 3702526737 1,022 45.0 12.91% 0.00% 98,829,800 0.00% 102,212,814 0.00%

18 Becamex Group BCM 987 16.1 9.07% 0.62% 83,431,793 -1.38% 84,990,499 -2.14%

19 In và Bao bì Goldsun 103047352 822 14.0 8.91% -0.61% 90,583,847 -99.90% 91,888,257 -99.90%

20 PT Năng lượng Trung Nam 317091246 432 3.7 0.00% 0.00% 123,704,123 0.55% 123,704,123 0.55%



Thị trường Thứ cấp: Top các mã trái phiếu giao dịch lớn nhất trong tháng 02/2026

11Nguồn: FiinX, HDS Research

STT Mã Trái phiếu Giá trị giao dịch
(Tỷ VND)

Kỳ hạn còn lại
(Năm) YTM YTM (%) Giá sạch (VND) Giá bẩn (VND) Giá bẩn BQ (VND) Giá sạch BQ (VND)

1 IHP12501 5,365 13.27 9.10% 0.10% 99,898,265 103,251,689 102,966,499 99,893,454

2 VCK125005 3,687 11.87 10.68% -3.59% 99,977 100,000 100,000 97,140

3 VDI12101 2,695 34.17 -7.92% -0.32% 166,687,730 168,639,785 168,352,956 166,776,964

4 NTJ12501 2,462 31.57 9.11% 0.04% 101,471,429 104,992,525 104,783,818 101,513,175

5 VHM12501 2,379 35.70 9.61% 0.87% 101,629,724 101,991,367 103,337,339 103,043,881

6 VIB12504 2,325 91.83 7.96% -0.02% 1,001,664,605 1,031,937,208 1,028,663,590 1,000,009,982

7 MBB12517 1,744 89.60 7.28% -0.01% 100,140,329 104,000,261 103,796,932 100,085,846

8 VPM12401 1,647 69.03 8.48% 0.00% 99,722,451 102,580,670 102,580,670 99,722,451

9 VBA124019 1,484 102.57 8.09% 0.14% 96,642 100,300 100,742 97,424

10 VIC12509 1,331 18.87 10.72% 0.11% 100,065,201 101,873,420 101,955,430 100,311,800

11 VIC12502 1,240 27.40 13.85% 1.40% 102,471,115 104,016,320 104,973,561 103,930,434

12 VIC124003 1,230 10.60 8.75% 0.20% 100,367 101,350 101,376 100,767

13 TSO12503 1,216 21.47 11.77% -0.36% 100,593,076 103,093,076 103,517,507 101,259,866

14 HDB125011 1,163 73.47 8.05% 0.03% 99,357 106,227 106,003 99,256

15 ATL12501 1,123 9.60 4.04% 0.49% 103,753,192 105,331,274 105,414,594 104,111,216

16 VIF12502 1,086 28.03 11.86% -0.19% 100,547,457 102,487,183 101,552,759 100,178,723

17 ACB12517 1,025 18.20 5.84% 0.03% 999,524,124 1,024,366,590 1,024,524,415 999,762,099

18 HCH12402 1,022 45.00 12.91% 0.00% 98,829,800 102,212,814 102,212,814 98,829,800

19 SGJ12303 1,015 32.40 11.01% -0.05% 104,043,911 107,951,719 107,946,918 104,043,659

20 VIC12510 1,013 18.90 10.93% 0.00% 99,991,664 101,257,417 101,257,417 99,991,664



Lịch Thanh toán gốc đáo hạn Trái phiếu doanh nghiệp tháng 03-04/2026

12Nguồn: FiinX, HDS Research

STT Mã Trái phiếu Tổ chức phát hành Ngành
Giá trị

phát hành
(Tỷ VND)

Ngày
phát hành

Ngày
đáo hạn

Kỳ hạn
trái phiếu Có TSĐB Kiểu lãi suất 

coupon

1 VDS12501 Chứng khoán Rồng Việt Dịch vụ tài chính 500 04/03/2025 04/03/2026 1 Năm Không Cố định

2 VAC12401 ĐT KD & PT Thương Mại Việt An Bất động sản 1,250 12/03/2024 12/03/2026 2 Năm Có Kết hợp

3 NOVA FINAL SOLUTION.BOND.2019 Nova Final Solution Bất động sản 1,350 13/03/2020 13/03/2026 6 Năm Có Cố định

4 VIC124004 VinGroup Bất động sản 2,000 13/03/2024 13/03/2026 2 Năm Không Kết hợp

5 NVLH2224006 Novaland Bất động sản 1,500 15/03/2022 15/03/2026 4 Năm Có Kết hợp

6 SVA12106 Tập đoàn Sovico Dịch vụ tài chính 2,000 22/03/2021 22/03/2026 5 Năm Không Cố định

7 TDG12301 Đầu tư TDG Global Điện, nước & xăng dầu khí đốt 40 24/03/2023 24/03/2026 3 Năm Không Cố định

8 BCM12104 Becamex Group Bất động sản 2,000 30/03/2021 25/03/2026 5 Năm Có Kết hợp

9 XDD12101 Xây dựng Xuân Đỉnh Xây dựng và Vật liệu 1,000 26/03/2021 26/03/2026 5 Năm Có Kết hợp

10 BCR12101 BCG Land Xây dựng và Vật liệu 2,500 31/03/2021 31/03/2026 5 Năm Có Kết hợp

11 F8812501 Kinh doanh F88 Dịch vụ tài chính 150 04/04/2025 04/04/2026 1 Năm Không Cố định

12 TOC32501 Bất Động Sản Tco Bất động sản 3,000 09/04/2025 09/04/2026 1 Năm Không Cố định

13 VIC12401 VinGroup Bất động sản 2,000 10/04/2024 09/04/2026 2 Năm Không Kết hợp

14 WDL12101 Bất động sản Wonderland Bất động sản 1,000 12/04/2021 12/04/2026 5 Năm Có Kết hợp

15 SPJ12101 Sài Gòn Phú Minh Bất động sản 440 13/04/2021 13/04/2026 5 Năm Có Kết hợp

16 VHM12403 Vinhomes Bất động sản 2,000 15/04/2024 15/04/2026 2 Năm Không Cố định

17 VIC12402 VinGroup Bất động sản 2,000 17/04/2024 17/04/2026 2 Năm Không Kết hợp

18 ORS12101 Chứng khoán Tiên Phong Dịch vụ tài chính 1,000 20/04/2021 20/04/2026 5 Năm Không Kết hợp

19 FCN12402 FECON CORP Xây dựng và Vật liệu 120 21/10/2024 21/04/2026 18 Tháng Có Cố định

20 CHA12401 TM - DL - ĐT Cù Lao Chàm Du lịch và Giải trí 576 21/10/2024 21/04/2026 18 Tháng Không Cố định

21 XDD12103 Xây dựng Xuân Đỉnh Xây dựng và Vật liệu 1,200 22/04/2021 22/04/2026 5 Năm Có Kết hợp

22 VHM12404 Vinhomes Bất động sản 2,000 25/04/2024 25/04/2026 2 Năm Không Cố định

23 GKC12102 ĐT TM DV Gia Khang Bất động sản 1,000 26/04/2021 26/04/2026 5 Năm Có Kết hợp

24 MTD12501 Đầu tư Đường Mặt Trời Bất động sản 250 28/04/2025 28/04/2026 1 Năm Không Cố định

25 GSG52201 In và Bao bì Goldsun Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 48 22/07/2022 29/04/2026 1377 ngày Có Kết hợp

26 GSG12202 In và Bao bì Goldsun Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 680 29/04/2022 29/04/2026 1461 ngày Có Kết hợp



LIÊN HỆ

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Báo cáo này được xây dựng dựa trên dữ liệu thu thập từ các nguồn được đánh giá là đáng tin cậy, tuy nhiên HDS không đảm bảo tính chính xác và đầy đủ tuyệt đối của
các thông tin này. Các nhận định trong báo cáo phản ánh quan điểm tại thời điểm phát hành, có thể thay đổi theo diễn biến thị trường mà không cần thông báo trước.

Báo cáo này chỉ mang tính tham khảo và không phải là khuyến nghị đầu tư. HDS không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ rủi ro hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng
thông tin trong báo cáo.

Báo cáo này là sản phẩm và tài sản của HDS. Mọi hành vi sao chép sửa đổi, in ấn mà không có sự đồng ý của HDS đều là trái luật.
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